
Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22DVTAL1 (Sĩ Số: 60)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

ANH01 01 Tiếng Anh  4 LTT03 Hà Thị Lan   7 123456|------|------ C104        89012 0982.716.500

ANH01 01 Tiếng Anh  4 LTT03 Hà Thị Lan   8 123456|------|------ C104        89012 0982.716.500

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22DVTAL2 (Sĩ Số: 60)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

ANH01 02 Tiếng Anh  4 LTT02 Phạm T Tuyết Thanh   7 ------|789012|------ C205        89012 0979.747.505

ANH01 02 Tiếng Anh  4 LTT02 Phạm T Tuyết Thanh   8 ------|789012|------ C205        89012 0979.747.505

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22DVTAL3 (Sĩ Số: 60)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

ANH01 03 Tiếng Anh  4 THT18 Nguyễn Thị Lan Anh   2 ------|------|345--- T-01        89012

ANH01 03 Tiếng Anh  4 THT18 Nguyễn Thị Lan Anh   3 ------|------|345--- T-01        89012

ANH01 03 Tiếng Anh  4 THT18 Nguyễn Thị Lan Anh   4 ------|------|345--- T-01        89012

ANH01 03 Tiếng Anh  4 THT18 Nguyễn Thị Lan Anh   5 ------|------|345--- T-01        89012

ANH01 03 Tiếng Anh  4 THT18 Nguyễn Thị Lan Anh   6 ------|------|345--- T-01        89012

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22DVTAL4 (Sĩ Số: 60)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

ANH01 04 Tiếng Anh  4 THT18 Nguyễn Thị Lan Anh   7 123456|------|------ C102        89012

ANH01 04 Tiếng Anh  4 THT18 Nguyễn Thị Lan Anh   8 123456|------|------ C102        89012

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22DVTAL5 (Sĩ Số: 60)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

ANH01 05 Tiếng Anh  4 LTT09 Trần Thị Tuyết Mai   7 ------|789012|------ C104        89012

ANH01 05 Tiếng Anh  4 LTT09 Trần Thị Tuyết Mai   8 ------|789012|------ C104        89012

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22DVTAL6 (Sĩ Số: 60)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

ANH01 06 Tiếng Anh  4 LTT09 Trần Thị Tuyết Mai   3 -23456|------|------ A206        89012

ANH01 06 Tiếng Anh  4 LTT09 Trần Thị Tuyết Mai   4 ------|78901-|------ C101        89012

ANH01 06 Tiếng Anh  4 LTT09 Trần Thị Tuyết Mai   5 -23456|------|------ C101        89012

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22TKIT (Sĩ Số: 15)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

TOAN02 01 Toán  4 TOT04 Trần Đức Quỳnh   7 ------|-89012|------ C103        89012

TOAN02 01 Toán  4 TOT04 Trần Đức Quỳnh   8 -23456|------|------ C103        89012

TOAN02 01 Toán  4 TOT04 Trần Đức Quỳnh   8 ------|-89012|------ C103        89012

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22TKT (Sĩ Số: 80)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

TOANCH1 01 Toán Kinh tế  3 TG027 Lê Đức Vĩnh   7 -23456|------|------ C101        89012 0904 246 572

TOANCH1 01 Toán Kinh tế  3 TG027 Lê Đức Vĩnh   8 -23456|------|------ C101        89012 0904 246 572

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22TSHL 1 (Sĩ Số: 70)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

TOANCH2 01 Toán Sinh học  3 TOA19 Nguyễn Thị Bích Thủy   7 ------|78901-|------ C202        89012

TOANCH2 01 Toán Sinh học  3 TOA19 Nguyễn Thị Bích Thủy   8 ------|78901-|------ C202        89012

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22TSHL2 (Sĩ Số: 70)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

TOANCH2 02 Toán Sinh học  3 TOA17 Đỗ Thị Huệ   7 -23456|------|------ C202        89012

TOANCH2 02 Toán Sinh học  3 TOA17 Đỗ Thị Huệ   8 -23456|------|------ C202        89012

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ



Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Ban Quản lý đào tạo

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 3 - Năm Học 12-13

Lớp: C22TSHL3 (Sĩ Số: 70)  - Kinh tế & PTNT

Mã MH Nhóm Tên môn học DVH CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết S|Tiết C|Tiết T Phòng
123456789012345

Tuần Học
Điện thoại

cán bộ giảng dạy

Thời Khóa Biểu Học Tập

TOANCH2 03 Toán Sinh học  3 TOA09 Nguyễn Minh Tâm   7 ------|-89012|------ C102        89012

TOANCH2 03 Toán Sinh học  3 TOA09 Nguyễn Minh Tâm   8 ------|-89012|------ C102        89012

* Giờ học: + Tiết 1: 6h45-7h30; Tiết 2: 7h35-8h20; Tiết 3: 8h25-9h10; Tiết 4: 9h25-10h10; Tiết 5: 10h15-11h00; Tiết 6: 11h05-11h50
+ Tiết 7: 12h25-13h10; Tiết 8: 13h15-14h00; Tiết 9: 14h05-14h50; Tiết 10: 15h05-15h50; Tiết 11: 15h55-16h40; Tiết 12: 16h45-17h30

* Ngày bắt đầu học : 16/07/2013 (Tuần 8).Tuần  học kỳ 123456789 t¬ng ứng tuần 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của học kỳ;
tuần học kỳ 01234567890123 tiếp theo t¬ng ứng tuần 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23 của học kỳ


